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KẾ HOẠCH
Tiêm phòng bệnh Dại cho đàn vật nuôi chó, mèo 

trên địa bàn phường Long Khánh năm 2026

Thực hiện văn bản số 4206/UBND-KTN ngày 19/3/2026 của UBND tỉnh 
Đồng Nai và căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển 
khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường và khẩn trương tiêm phòng 
vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026; Công văn số 3828/SNNMT-CCCNTS 
ngày 12/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình dịch bệnh Dại, 
Cúm gia cầm và các biện pháp phòng chống; căn cứ báo cáo số 11/BC-CCCNTS 
ngày 10/1/2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ sản tỉnh về tình hình dịch bệnh 
Dại trên địa bàn xã Bình Tân, phường Long Khánh và đề nghị các biện pháp phòng 
chống; căn cứ kết quả xét nghiệm mẫu chó thả rông cắn nhiều người trên địa bàn 
khu phố 8, phường Long Khánh cho thấy dương tính với vi rút bệnh dại, theo mã 
hồ sơ H126010053 ngày 09/01/2026 của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú 
y Trung ương II. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và chỉ đạo của 
UBND phường Long Khánh về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy 
sản trên địa bàn năm 2026.

UBND phường Long Khánh ban hành Kế hoạch tiêm phòng bệnh Dại khẩn 
cấp cho đàn chó, mèo trên địa bàn phường năm 2026,cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó, mèo khỏe mạnh chưa được tiêm 

phòng trên địa bàn phường Long Khánh nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh từ khu 
vực có dịch; dập tắt vùng dịch trên địa bàn; giảm thiểu nguy cơ bệnh Dại trên chó, 
mèo lây sang người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

- Tổ chức tiêm phòng đúng theo hướng dẫn, đúng tiến độ thời gian.
- Đảm bảo cung cấp đủ kinh phí, vắc xin thực hiện cho công tác tiêm phòng 

bệnh dại cho chó, mèo.
- Tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng tiêm phòng: Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn 

chó, mèo nuôi mới chưa được tiêm phòng và chó mèo đã tiêm phòng nhưng hết 
thời gian miễn dịch bảo hộ (trên 01 năm); tiêm phòng cho đàn vật nuôi chó, mèo 
tại khu phố trên địa bàn nằm trong vùng có dịch bệnh Dại theo chỉ đạo của Chi cục 
Chăn nuôi và Thuỷ sản tỉnh Đồng Nai.

2. Vắc xin tiêm phòng: Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dại đã được Cục Thú 
y cấp giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam. Liều lượng, đường tiêm, thời gian 
tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin và cơ quan chuyên môn.
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3. Các công tác đã triển khai thực hiện: 
Từ ngày 15/01/2026 đến ngày 31/3/2026: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị 

vật tư, nhân lực thực hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn. Tuyên truyền công tác 
tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo; rà soát, thống kê tổng đàn chó, mèo nuôi; xác 
định đối tượng chó, mèo thuộc vùng dịch, vùng có nguy cơ nhiễm bệnh dại để đưa 
vào diện quản lý; triển khai hoạt động của “Đội bắt chó thả rông” của phường thực 
hiện bắt, xử lý chó thả rông theo quy định nhằm phòng, chống lây lan dịch bệnh; 
lập danh sách các hộ nuôi chó, mèo chưa tiêm phòng để đưa vào kế hoạch tiêm 
phòng. 

+ Hướng dẫn các hộ nuôi đăng ký tiêm phòng hoặc tự tiêm phòng; yêu cầu 
báo cáo số lượng đã tiêm và thực hiện ký cam kết tiêm phòng theo đúng quy định. 

+ Thực hiện đăng ký nhu cầu vắc-xin tiêm phòng gửi về Trạm Chăn nuôi và 
Thủy sản khu vực 4 để được hỗ trợ triển khai công tác tiêm phòng.

4. Công tác triển khai tiêm phòng, chống bệnh Dại thời gian tới:
Đợt 1: Từ ngày 01/4/2026 đến ngày 29/4/2026: Triển khai tiêm phòng vắc 

xin dại khẩn cấp cho chó, mèo tại 28 khu phố, đối với các trường hợp chưa được 
tiêm phòng. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với Trạm 
Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 4, nhân viên thú y và các khu phố thống nhất lịch 
tiêm cụ thể (sẽ thông báo sau).

Đợt 2: Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026: Triển khai tiêm phòng 
vắc xin dại cho chó, mèo tại 28 khu phố đối với các trường hợp đã được tiêm 
phòng từ ngày 01/10/2025 tính đến thời điểm tiêm năm 2026 đã hết thời gian miễn 
dịch bảo hộ (01 năm). Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với 
Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 4, nhân viên thú y và các khu phố thống nhất 
lịch tiêm cụ thể (sẽ thông báo sau).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp 

quản lý ngân sách hiện hành và nguồn kinh phí xã hội hóa nếu có.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
- Chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 4 tổ chức triển 

khai các nội dung của Kế hoạch; điều hành, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát 
công tác tiêm phòng, đảm bảo đạt tỷ lệ theo yêu cầu. 

- Phối hợp với Trưởng các khu phố, Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 4 
và nhân viên thú y cơ sở rà soát, thống kê, cập nhật tổng đàn chó, mèo; xác định 
đối tượng chưa tiêm phòng và đã hết thời gian miễn dịch (trên 01 năm) để tổ chức 
tiêm phòng theo kế hoạch. 

- Lập dự trù nhu cầu vắc xin phòng bệnh dại, đăng ký với Trạm Chăn nuôi 
và Thủy sản khu vực 4 để đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản cung cấp phục 
vụ triển khai. 
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- Phối hợp khu phố thông báo lịch tiêm cụ thể để người dân chủ động tham 
gia; vận động, hỗ trợ bắt giữ chó, mèo phục vụ tiêm phòng; trường hợp đã tiêm 
phải xuất trình giấy chứng nhận. 

- Hướng dẫn các trường hợp không tham gia tiêm theo kế hoạch phải tự đưa 
vật nuôi đến cơ sở thú y tiêm phòng và chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy 
ra dịch bệnh; in ấn, cấp phát Giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ vật nuôi. 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch, tham mưu, tổng hợp báo 
cáo UBND phường theo quy định.

2. Đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 4
- Phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo hiệu quả; hướng dẫn kỹ 

thuật tiêm phòng đúng quy trình, đảm bảo an toàn; hướng dẫn bảo quản, sử dụng 
vắc xin đúng quy định. 

- Cung cấp vắc xin theo nhu cầu đề xuất; phối hợp tổ chức, giám sát, đôn 
đốc và tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng, tình hình dịch tễ. 

- Cử nhân viên thú y tham gia tiêm phòng; lập danh sách có ký nhận của chủ 
nuôi làm cơ sở quyết toán; cấp Giấy chứng nhận tiêm phòng.

3. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường
- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin (loa truyền thanh, 

website, bản tin…) về công tác tiêm phòng bệnh dại. 
- Phổ biến chủ trương, chính sách và biện pháp phòng, chống bệnh dại đến 

người dân. 
- Vận động chủ nuôi chó, mèo chấp hành theo nội dung của kế hoạch.
4. Trưởng các khu phố
- Thống kê, lập danh sách hộ nuôi và tổng đàn chó, mèo thuộc diện tiêm; hỗ 

trợ dẫn đường cho lực lượng tiêm phòng; báo cáo tiến độ hằng ngày. 
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của kế hoạch và trách nhiệm của chủ nuôi 

đến từng hộ dân lịch tiêm phòng; trách nhiệm của chủ nuôi đến từng hộ dân. 
- Tổ chức cho các hộ dân nuôi chó, mèo phối hợp thực hiện ký cam kết chấp 

hành theo đúng quy định (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chuẩn bị mẫu cam kết 
phát về các khu phố trên địa bàn thực hiện). 

5. Đề nghị UBMTTQVN phường và các tổ chức đoàn thể
Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân về kế 

hoạch tiêm phòng bệnh Dại của UBND phường, thông báo thời gian tiêm phòng để 
người dân nắm bắt, phối hợp thực hiện. Đồng thời, phổ biến trách nhiệm của chủ 
nuôi chó, mèo theo nội dung tại mục 5 góp phần thực hiện tốt công tác phòng, 
chống dịch bệnh Dại chó, mèo trên địa bàn phường.

6. Trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo
-  Có mặt theo lịch tiêm phòng; phối hợp bắt giữ vật nuôi; xuất trình giấy 

chứng nhận tiêm phòng khi được yêu cầu; trường hợp không tham gia theo kế 
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hoạch phải tự đưa vật nuôi đi tiêm phòng và tự chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hậu 
quả. 

- Thực hiện kê khai chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-
BNNPTNT và Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT. 

-  Chấp hành tiêm phòng bệnh dại đầy đủ; nuôi nhốt đảm bảo vệ sinh, không 
gây ảnh hưởng xung quanh; theo dõi vật nuôi; báo ngay khi có dấu hiệu bất 
thường; không tiêu thụ, không vứt xác động vật ra môi trường, lưu giữ và xuất 
trình Giấy chứng nhận tiêm phòng khi có yêu cầu. 

- Quản lý chó, mèo đúng quy định: xích, nhốt; khi ra nơi công cộng phải có 
người dắt và đeo rọ mõm; chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí và bồi thường thiệt hại 
nếu vật nuôi gây thương tích, tai nạn hoặc phát sinh hậu quả; chấp hành xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng bệnh Dại khẩn cấp cho đàn vật nuôi chó, 
mèo trên địa bàn phường Long Khánh; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan và Trưởng các khu phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh;
- Trạm Chăn nuôi và thủy sản khu vực 4;
- UBMTTQ và các đoàn thể phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường;
- Trạm Y tế phường;
- Trưởng các khu phố;
- Lưu VT-TH (PPLT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Ngọc Diệp
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